
SỞ GD-ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG ……

PHỤ LỤC I

Số liệu đội ngũ giáo viên dạy học môn GDQP&AN năm học 2023-2024

(Kèm theo Công văn số                /SGDĐT-GDTrH ngày         /3/2024 của Sở GD&ĐT)

Đại học 

GDQPAN

ĐH 

GDQPAN 

Văn bằng 2

ĐH 

GDQPAN 

ghép môn

Bồi dưỡng 6 

tháng trong 

các trường 

quân đội

Kiêm nhiệm Thỉnh giảng

HIỆU TRƯỞNG

Trong đó

Tổng số giáo 

viên
Thừa Thiếu



SỞ GD-ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG ……

PHỤ LỤC II

Thống kê kết quả học tập môn GDQP&AN năm học 2022-2023

(Kèm theo Công văn số                /SGDĐT-GDTrH ngày         /3/2024 của Sở GD&ĐT)

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Thống kê kết quả học tập môn GDQP&AN học kỳ I năm học 2023-2024

(Kèm theo Công văn số                /SGDĐT-GDTrH ngày         /3/2024 của Sở GD&ĐT)

SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Đạt Chưa đạtGiỏi Khá TB Yếu Tốt Khá 

Chưa đạt

Kết quả học tập theo Thông tư 22 khối 10

Khá TB Yếu

Kết quả học tập theo thông tư 58 khối 12 Kết quả học tập theo Thông tư 22 khối 10, 11

Kết quả học tập theo thông tư 58 khối 11, 12

Giỏi Tốt Khá Đạt



SỞ GD-ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG ……

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 Tài liệu

1.2 Sách giáo khoa GDQPAN lớp 10, 11, 12 dành cho GV Bộ

1.2 Sách giáo khoa GDQPAN lớp 10, 11, 12 dành cho HS Quyển

2 Tranh in hoặc tranh điện tử

2.1 Bộ tranh dùng cho lớp 10: Đội ngũ từng người không 

có súng; Đội ngũ tiểu đội; Một số loại bom, mìn, đạn; 

Kỹ thuật băng bó, cấp cứu; Các động tác cơ bản vận 

động trong chiến đấu

Bộ

2.2 Bộ tranh dùng cho lớp 11: Súng trường CKC; Súng 

tiểu liên AK; Súng chống tăng B40, B41; Cấu tạo sử 

dụng một số loại lựu đạn; Thuốc nổ, đồ dùng gây nổ và 

kỹ thuật sử dụng; Tranh mìn bộ binh; Vật cản, vũ khí 

tự tạo; Tranh về trang bị cho bộ đội phòng hóa; Bản đồ 

chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia; Các loại vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trang bị trong Công 

an nhân dân

Bộ

2.3 Bộ tranh dùng cho lớp 12: Sơ đồ tổ chức quân đội và 

công an; Tổ chức hệ thống nhà trường quân đội, công 

an; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; Giới thiệu quân 

hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và Công an

Bộ

2.4
Thiết bị lưu trữ thông tin Bộ

2.5
Bản đồ địa hình quân sự Bộ

3
Mô hình vũ khí

3.1 Mô hình súng tiểu liên AK luyện tập; CKC, AK, B40, 

B41 cắt bổ
Khẩu

3.2
Mô hình lựu đạn cắt bổ Khẩu

3.3
Súng tiểu liên AK cấp 5 đã hoán cải, vô hiệu hóa Quả

3.4
Lựu đạn luyện tập Quả

3.5
Mô hình thuốc nổ bánh loại 200g Bánh

3.6
Mô hình vũ khí tự tạo Hộp

PHỤ LỤC III

Thống kê số liệu trang thiết bị dạy học môn GDQP&AN năm học 2023-2024

(Kèm theo Công văn số                /SGDĐT-GDTrH ngày         /3/2024 của Sở GD&ĐT)



STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

3.7
Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập Bộ

3.8
Mô hình kíp số 8, nụ xùy Cái

3.9
Mô hình dây cháy chậm (05m) Bộ

3.10
Mô hình lượng nổ khối, lượng nổ dài Bộ

4
Máy bắn tập

4.1
Máy bắn tập: MBT-03; TBS-19/AK; HLAK-20 Bộ

4.2
Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập Bộ

4.3
Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07 Bộ

5
Thiết bị khác

5.1 Túi đựng hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK, túi đựng lựu 

đạn
Chiếc

5.2
Khung và mặt bia số 4 Bộ

5.3
Giá đặt bia đa năng Chiếc

5.4
Kính kiểm tra ngắm Chiếc

5.5 Đồng tiền di động
Chiếc

5.6 Mô hình dđường đạn trong không khí
Chiếc

5.7
Hộp dụng cụ huấn luyện Bộ

5.8
Thiết bị tạo tiếng nổ súng và tiếng nổ giả Bộ

5.9
Dụng cụ băng bó cứu thương Bộ

5.10
Cáng cứu thương Chiếc

5.11
Giá súng và bàn thao tác Bộ

5.12
Tủ đựng súng và dựng thiết bị Bộ

5.13
Khung và mặt bia số 6, 7, 10 Chiếc

5.14
Bia ngắm trúng, ngắm chụm Chiếc

5.15
Mõ quay Chiếc



STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

5.16
Khí tài phòng hô hấp (Mặt nạ phòng độc MV-5)

Chiếc

5.17
Khí tài phòng da L-1 Bộ

5.18
Bao tiêu độc cá nhân TCV-10 Bộ

5.19
Phòng học bộ môn GDQPAN Phòng

5.20
Kho để trang thiết bị môn học GDQPAN Phòng


